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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 2,03 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 975,3 triệu USD, giảm 1,36%; nhập khẩu đạt 1,06 tỷ USD, tăng 4,08%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 81,6 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 975,3 triệu USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 5 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	5T2024
	5T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	76.429.765
	80.102.560
	4,8%

	Hàng rau quả 
	26.999.136
	24.757.102
	-8,3%

	Hạt điều 
	28.852.427
	26.447.353
	-8,3%

	Cà phê 
	172.619.957
	236.591.142
	37,1%

	Chè
	4.669.515
	4.492.040
	-3,8%

	Hạt tiêu 
	12.611.329
	16.180.466
	28,3%

	Gạo 
	2.827.508
	1.629.109
	-42,4%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	11.767.260
	9.334.178
	-20,7%

	Xăng dầu các loại
	-
	2.380.849
	-

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	10.521.001
	11.984.570
	13,9%

	Cao su 
	15.624.333
	14.971.685
	-4,2%

	Sản phẩm từ cao su 
	3.935.517
	4.451.539
	13,1%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	6.359.379
	8.848.902
	39,1%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	462.624
	153.569
	-66,8%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	2.634.506
	1.726.835
	-34,5%

	Hàng dệt may 
	337.153.181
	264.318.375
	-21,6%

	Giày dép các loại 
	3.644.107
	8.020.696
	120,1%

	Sản phẩm gốm sứ 
	550.480
	290.747
	-47,2%

	Sắt thép các loại 
	537.195
	492.973
	-8,2%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	11.377.961
	2.848.695
	-75%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	90.247.112
	80.053.934
	-11,3%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	3.027.604
	3.604.544
	19,1%

	Hàng hóa khác
	161.725.519
	171.662.599
	6,1%


Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hàng thủy sản tiếp tục phục hồi tăng trưởng, đạt 80,1 triệu USD (tăng 4,8% so với cùng kỳ 2024); giày dép các loại cũng cho thấy sự phục hồi mạnh khi tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao với kim ngạch đạt hơn 8 triệu USD (tăng 120%); Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 8,8 triệu USD (tăng 39%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 3,6 triệu USD (tăng 19%); sản phẩm từ cao su đạt 4,5 triệu USD (tăng 13%); sản phẩm từ chất dẻo đạt gần 12 triệu USD (tăng 14%).
Một số mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, khối lượng xuất khẩu giảm nhưng trị giá vẫn tăng: hạt tiêu đạt 16,2 triệu USD (giảm 23,2% khối lượng, tăng 28,3% giá trị); cà phê đạt 236,6 triệu USD (giảm 8,3% khối lượng, tăng 37,1% giá trị). So với lũy kế tháng trước đó, cà phê chỉ tăng 11% và đã không còn là mặt hàng trị giá xuất khẩu cao nhất. Mặt hàng xăng dầu các loại xuất khẩu so với lũy kế tháng trước đó tăng mạnh, đạt 2,38 triệu USD, tăng 141% về giá trị và 174% về khối lượng.
Các nhóm hàng giảm xuất khẩu bao gồm: hàng rau quả đạt 24,8 triệu USD (giảm 8,3%); hạt điều đạt 26,4 triệu USD (giảm 8,3%), gạo đạt 1,6 triệu USD (giảm 42,4%); bánh kẹo, ngũ cốc đạt 9,3 triệu USD (giảm 20,7%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,7 triệu USD (giảm 34,5%).
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,85 triệu USD, đã tăng trưởng 21% so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2024 vẫn duy trì mức giảm mạnh – 75%. Đối với hàng dệt may, sau 4 tháng liên tục tăng trưởng âm, đã tăng trưởng trở lại trong tháng 5, đạt 70 triệu USD (tăng 14% so với tháng 5/2024); lũy kế 5 tháng đạt 264,3 triệu USD tăng 36% so với lũy kế tháng trước, nhưng so với cùng kỳ 2024 giảm 21,6%. Hàng dệt may hiện là mặt hàng xuất khẩu có trị giá cao nhất sau 5 tháng đầu năm 2025.
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1,06 tỷ USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 5 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	5T2024
	5T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	48.619.796
	43.487.581
	-10,6%

	Lúa mì
	13.903.872
	40.612.276
	192,1%

	Quặng và khoáng sản khác
	9.938.574
	14.559.241
	46,5%

	Than các loại 
	469.332.810
	360.694.048
	-23,1%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	777.237
	5.215.170
	571%

	Hóa chất 
	37.809.744
	35.248.420
	-6,8%

	Sản phẩm hóa chất 
	630.734
	1.170.828
	85,6%

	Dược phẩm
	13.524.765
	21.858.604
	61,6%

	Phân bón các loại 
	152.281.356
	169.290.968
	11,2%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	54.360.866
	71.747.402
	32%

	Cao su 
	9.883.059
	17.777.036
	79,9%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	16.000.357
	12.557.841
	-21,5%

	Giấy các loại 
	2.717.488
	1.098.039
	-59,6%

	Sắt thép các loại 
	84.423
	344.416
	308%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	14.943.649
	19.451.843
	30,2%

	Kim loại thường khác 
	18.167.329
	20.844.048
	14,7%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	9.555.903
	12.464.263
	30,4%

	Dây điện và dây cáp điện 
	99.623
	56.703
	-43,1%

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	8.209.598
	10.068.403
	22,6%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	10.580.235
	6.611.538
	-37,5%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	1.927.957
	2.091.940
	8,5%

	Hàng hóa khác
	122.095.848
	189.644.120
	55,3%


Trong 5 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Lúa mì đạt 40,6 triệu USD (tăng 192%); quặng và các loại khoáng sản khác đạt 14,6 triệu USD (tăng 46,5%); dược phẩm đạt 21,8 triệu USD (tăng 61,6%); cao su đạt 17,8 triệu USD (tăng 80%); phân bón đạt 169,3 triệu USD (tăng 11,2%), kim loại thường khác đạt 20,8 triệu USD (tăng 14,7%); sản phẩm từ sắt thép đạt 19,5 triệu USD (tăng 30,2%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đặt 12,5 triệu USD (tăng 30,4%).
Nhóm hàng nhập khẩu giảm gồm: hàng thủy sản đạt 43,5 triệu USD (giảm 10,6%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,6 triệu USD (giảm 21,5%); giấy các loại đạt 1,1 triệu USD (giảm 59,6%); hóa chất đạt 35,2 triệu USD (giảm 6,8%); linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 6,6 triệu USD (giảm 37,5%).
Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 360,7 triệu USD, giảm 23,1% về giá trị nhưng tăng 7,9% về khối lượng. Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 5,2 triệu USD (tăng 571%); sắt thép các loại đạt 344 ngàn USD (tăng 3 lần về giá trị và tăng 21 lần về khối lượng, hầu như không tăng so với lũy kế 4T/2025) là 2 nhóm hàng có tăng trưởng đột biến trong 5 tháng đầu năm 2025.

Số liệu: Tổng cục Hải quan 

